
NHỮNG DIMENSTIONS CHÍNH VÀ CÁC TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN

Sung.
Không

Kích thước chính (mm) Cơ khí
Sức mạnh
kN

Lớp học
ANSI

Cân nặng
(Kilôgam)H D h h1 h2 một d1

1 330 76 178 51 76 34,9 20 11 56-1 1,9
1 356 76 178 51 76 34,9 20 9 56-2 2.2
1 407 89 178 51 76 34,9 20 10 56-3 3,25
1 432 89 178 51 76 34,9 20 9 56-4 3,25
1 343 45 165 51 76 34,9 20 6 56-2 1,6
2 198 76 45 51 40 34,9 20 11 56-1 1,54
2 223 76 45 51 40 34,9 20 9 56-2 1,87
2 274 89 45 51 40 34,9 20 10 56-3 2,17
2 299 89 45 51 40 34,9 20 9 56-4 2,7
2 223 45 45 51 40 34,9 20 6 56-2 1,3
1 356 76 76 51 76 34,9 16 5 56-2 1,9
3 305 38 140 74 44,45 18,29 20 5 BS nhỏ bé

Thép

1
3 352 41 127 80 44,45 18,29 22 5 1,2
3 215 38 50 44 44,45 18,29 20 5 0,75
4 261 60 46 47 41 27,78 22 10 BS lớn

Thép
1,5

4 369 51 140 47 78 27,78 22 10 2

 


